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TÓM TẮT 

 Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu biến động đường bờ biển đảo Phú Quốc giai 

đoạn 1973 – 2010. Áp dụng phương pháp nghiên cứu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý 

GIS, với sự hỗ trợ của 2 công cụ ENVI 4.4 và ArcGIS 10, đề tài đã sử dụng nhiều dữ liệu 

ảnh vệ tinh và bản đồ địa hình để thành lập các bản đồ biến động đường bờ theo 5 giai 

đoạn nhỏ của chuỗi thời gian nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tương ứng với từng 

giai đoạn 1973 – 1979, 1979 – 1992, 1992 − 2001, 2001 – 2005 và 2005 – 2010, xu hướng 

biến động đường bờ biển như sau: xói lở, xói lở, xói lở, bồi tụ và bồi tụ. Xu thế chung của 

giai đoạn 1973 – 2010 là xói lở, với tốc độ xói lở 0,82 m/năm. Tổng diện tích xói lở gấp 

gần 3 lần tổng diện tích bồi tụ trong suốt giai đoạn này. 

Từ khóa: bồi tụ, biến động, bờ biển, Phú Quốc, xói lở. 

1. GIỚI THIỆU 

Huyện đảo Phú Quốc       đảo   n    

40 đảo n  ,    ộc tỉn  Kiên Gian . Đ      

   ện đả    n nhất n    v i tổng diện tích 

tự nhiên 589km
2
,  r n  đó riên  đảo Phú 

Quốc có diện tích 567,29km
2
.       ố   ó 

n i     i        đi    iện  ự n iên   i  ự     

      i   a  i a       n  đ a   n  n i, đả , 

thung   n , đ n    n              đ a. Đảo 

 ó  ín  đa   ng sinh học cao (rừng nguyên 

sinh, rừng ngập mặn, c  biển,  an  ô…), 

cùng v i n  c biển trong xanh, bãi cát trắng 

thoai thoải, phong phú ngu n thuỷ hải sản. 

Đi u kiện tự n iên đã   o ra cho Phú Quốc 

 i   n n        riển  in    , đ ng thời   n  

đ    x   đ n   ó     rí đặ   iệ     an nin  

  ố     n    a Việ  Na . Phú Quốc là 

vùng nh    ả    i         độn    a  iển, 

đặc biệt là ản    ởng c a mự  n  c biển 

dâng. Ủy ban liên Chính ph  v  bi n đổi khí 

hậu (IPCC) đã  ảnh báo nhiệ  độ trung bình 

toàn cầu và mự  n  c biển   n  n an   r n  

  n   00 n     a, đặc biệ   r n  25 n   

gần đ  .       ố ,   i diện  í    ùn  đất 

thấ     i 5  (độ dốc nh   ơn 8
o
) chi m tỷ 

lệ 12,17% diện  í      n đảo (khoảng 6.900 

ha) nên   ắ    ắn       n  n      độn    a 

     iện    n   i n đổi   í  ậ  n   xói 

 ở   i t , n ậ       ùn  đ a   n    ấ , x   

n ậ   ặn,  ã   ố  ia   n …,  r n  đó  ấn 

đ  xói lở và ngập l t s      động trực ti p 

đ n  ơ  ở h  tầng c a đảo. 

Nghiên cứu sự tha  đổi bờ biển đảo 

Phú Quốc giúp làm sáng t  sự bi n động 

đ ờng bờ biển trong quá khứ, từ đó     ra 

xu th  bi n động chính (xói lở hay b i t ) 

c a khu vực làm ti n đ  cho các nghiên cứu 

dự báo v  xói lở, b i t , đảm bảo phát triển 

b n v ng cho khu vực. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp viễn thám 

− Sử d ng các lo i ảnh vệ tinh Landsat 

từ n    973 đ n 20 0    Cơ   an   ảo sát 

đ a chất Hoa Kỳ (USGS) cung cấ  để thực 

hiện phân tích bi n động bờ biển, bao g m: 

Ảnh Landsat MSS, TM và ETM
+
     n   
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1973, 1979, 1992, 2001, 2004 và 2010 v i 

độ phân giải các kênh từ 30 x 30 m (TM và 

ETM
+
) và 80 x 80 m (MSS) do USGS (U. 

S. Geological Survey) cung cấp. 

− Sử d ng ảnh tỷ số B5 B2 n   Jen en, 

J. R. (1996), US Army Corps of Engineers 

(2003) để xử lý ản   an  a  để trích lọc 

đ ờng bờ. Công thứ  để thực hiện    n đ nh 

ranh gi i gi a đấ     n  c: đối v i Landsat 

MSS: (B3+B4) B ; đối v i Landsat TM, 

ETM
+
: (B5+B7)/B2 có k t h p B7. 

2.2. Phƣơng pháp hệ thống thông tin 

địa lý (GIS) 

P  ơn  pháp GIS sử d ng vector hóa 

đường bờ từ bản đồ giấy (đ ờng bờ đ  c 

vector hóa từ bản đ  giấy tỷ lệ 1:250.000 

(nhóm tờ Kampot, Cambodia - Vietnamdo 

Mỹ ấn   n  n    967 ( ý  iệu NC 48-5 a, b, 

c, d, e, f  thuộ  n ó   50  AIR)), n     n  

1) và phân tích biến động đường bờ bằng hệ 

thống phân tích đường bờ (DSAS – The 

Digital Shoreline Analysis System) (quy 

trình thực hiện đ  c mô tả n     n  2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1: Đuờng bờ Phú Quốc năm 1965 (trích 

từ bản đồ tỉ lệ 1:250.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2: Quy trình thực hiện đánh giá biến động 

đường bờ bằng phương pháp viễn thám và GIS 

2.3. Công cụ trợ giúp 

a) Envi 4.4: Sử d n  En i 4.4 để thực 

hiện phân tích thi t lập tỷ lệ gi a các kênh 

c a ảnh Landsat, vector hóa ảnh tỷ số đ  c 

lọ      rí   đ ờng bờ.  

Bước 1: Thi t lập tỉ lệ kênh ảnh theo 

công thức: b4/b2, (b3+b4)/b2, b1*b2 (b1 và 

 2   ơn  ứng v i ảnh tỷ số b4/b2<1, 

( 3+ 4)  2< ) đối vởi ảnh MSS và TM và 

( 5+ 7)  2,   * 2 (       2   ơn  ứng v i 

hai ảnh tỷ số  4  2< ) đối v i ảnh ETM
+

. 

Sau khi có tỷ số c a các kênh c a ảnh, thì 

nhân các tỷ số này v i nhau: 
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 Ti n   n   ọ  để     nổi rõ đ ờn   iên 

 i a đối đ  n  đấ     n   . Ản   ọ  đ    

  ự   iện  rên ản   a    i n  n  ai  ỷ  ố ản  

 rên,  a    i đã    n    i 2 đối    n  đấ     

n   . Ản   ọ    ể  iện rõ đ ờn   iên  i a 

đấ   i n     iển,   i đó  a  ó đ ờn   ờ  iển. 
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Bƣớc 2: Vector hóa ảnh tỷ số đ  c lọc, 

 a  đó x ất sang phần m m ArcGis 10 

chỉnh sửa và hoàn chỉn  đ ờng bờ. 

b) ArcGIS 10 

Ar GIS  0    n  n    ần     đ     ử 

  n  để n  iên  ứ   i n độn  đ ờn   ờ. 

Mộ   r n        ần  ở rộn    a Ar Gi     

ứn    n  DSAS,  ôn      ùn  để  ín     n, 

  ốn   ê,    n  í    ự  i n độn  đ ờn   ờ  ừ 

   ỗi   ời  ian   a n i       rí đ ờn   ờ. 

DSAS đ          riển  ởi Cơ   an K ả      

Đ a   ấ  H a Kỳ (USGS)     n    992. 

Tr n  đ    i n  ,      iả  ử   n    iên  ản 

DSAS 4.0. Có 2    i     iệ   ắ    ộ  để    n 

 í    ố  độ  i n đổi đ ờn   ờ: đ ờn   ơ  ở 

(Ba e ine)    đ ờn   ờ      iai đ  n 

(Shoreline). Sa    i   i    ậ  đ ờn   ơ  ở    

    đ ờn  Tran e  ,  ôn     DSAS cho phép 

 ín     n   ốn   ê       ỉ  ố: 

 − SCE (Shoreline Change Envelope): 

 i   r     ản         n n ấ   i a     đ ờn  

 ờ  ấ   ỳ.  

  − NSM (Net shoreline Movement): giá 

 r     ản         ự      i a đ ờn   ờ ở 

n    a   ùn     n   đầ   iên  r n   iai 

đ  n      n .  

  − E R (En    in  Ra e):  ỉ  ệ  r n  

  n   i n đổi đ ờn   ờ  i a n   đầ     

n     ối  r n   iai đ  n      n  (  n  ). 

  − LRR (Linear Re re  i n Ra e):   i 

        n  ín   ỉ  ệ  i n độn  đ ờn   ờ 

 r n     n  iai đ  n      n  (  n  ).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Diễn biến đƣờng bờ qua các giai 

đoạn 

3.1.1. Giai đoạn 1973 – 1979 

Bảng 1: Thông số biến đổi đường bờ Phú Quốc giai đoạn 1973 – 1979 

Biến đổi Diện tích (ha) Chu vi (km) Chiều dài trung bình (m) Số năm (năm) Tốc độ (m/năm) 

Xói 185,265 117,891 -21,76 6,06 -3,59 

Bồi 74,696 67,505 13,99 6,06 2,31 

Tr n   iai đ  n này, tố  độ xói lở ở 

mứ   a  (3,59   n  ),  r n    i đó   i t  

có mứ  độ thấ   ơn (2,3    n  ). X      

chung là xói v i chi     i đ ờng bờ b  xói 

là 117,9 km (b i t  chỉ xảy ra trên 67,5 km 

bờ biển). Xét trên toàn bộ dải bờ c a đảo, 

khu vực bờ biển phía Tây, Tây Bắc và phía 

Nam có tố  độ xói  a   rên  ,0   n  . Hiện 

   ng xói lở xảy ra t i các khu vự  n   

D ơn  Đôn , D ơn  Tơ     ùn  Cửa C n. 

3.1.2. Giai đoạn 1979 – 1992 

Giai đ  n này tố  độ xói lở và b i t  

chênh lệch không l n (xói lở 2,46 m/s, 

 r n    i đó   i t  là 2,01 m/s). Bản đ  

phân lo i xói lở (Hình 4), cho thấy hầu h t 

khu vự  đ    ó x     ng xói lở bờ biển 

cao, tuy nhiên, khu vực xói lở m nh nhất 

tập trung t i khu vực bãi Dài (Gành Hào và 

Cửa C n), V n  Bầu (Cửa C n) và vùng 

Na  đảo. 

Bảng 2: Thông số biến đổi đường bờ Phú Quốc giai đoạn 1979 - 1992 

Biến đổi Diện tích (ha) Chu vi (km) Chiều dài trung bình (m) Số năm (năm) Tốc độ (m/năm) 

Xói 258,827 156,418 -34,12 13,86 -2,46 

Bồi 187,594 138,583 27,82 13,86 2,01 

 3.1.3. Giai đoạn 1992 –2001 

Bảng 3: Thông số biến đổi đường bờ Phú Quốc giai đoạn 1992 – 2001 

Biến đổi Diện tích (ha) Chu vi (km) Chiều dài trung bình (m) Số năm (năm) Tốc độ (m/năm) 

Xói 156,483 183,584 -17,524 8,13 -2,16 

Bồi 80,509 111,332 15,314 8,13 1,88 
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 Tr n   iai đ  n này, xói lở l i ti p t     n  n an       i b i t . Tố  độ xói lở đ t mức 

2, 6   n  ,  r n    i b i t  đ    ,88   n       iện tích xói lở c a  iai đ  n này gấp 2 lần 

diện tích c a b i t . 

 3.1.4. Giai đoạn 2001 – 2005 

 Giai đ  n này, b i t    n  n an      ấp 2,27 xói lở v  mặt diện tích (bảng 4 và hình 6). 

Đ    ó   ể đã  ó  ự can thiệp nhấ  đ nh vào sự   a  đổi dòng chả ,  ón ,   n    ực hiện 

xây dựng bảo vệ đ ờng bờ biển. 

Bảng 4: Thông số biến đổi đường bờ Phú Quốc giai đoạn 2001 - 2005 

Biến đổi Diện tích (ha) Chu vi (km) Chiều dài trung bình (m) 
Số năm 

(năm) 
Tốc độ (m/năm) 

Xói 65,948 105,304 -12,49 3,07 -4,07 

Bồi 149,787 188,884 16,69 3,07 5,44 

 3.1.5. Giai đoạn 2005 – 2010 

 Phân tích bản đ  phân lo i xói lở - b i t   r n   iai đ  n này (Hình 7), bờ biển   ía T   đã 

có dấu hiệu b i t   ia   n      ờ biển   ía Đôn ,  iện    ng xói lở đan  n      n    ổ bi n 

 ơn. Diện tích, tố  độ xói lở và b i t   r n   iai đ  n này có sự chênh lệch không nhi u. 

Bảng 5: Thông số biến đổi đường bờ Phú Quốc giai đoạn 2005 - 2010 

Biến đổi Diện tích (ha) Chu vi (km) Chiều dài trung bình (m) 
Số năm 

(năm) 
Tốc độ (m/năm) 

Xói 206,334 157,599 -26,16 5,96 -4,39 

Bồi 189,968 133,546 28,82 5,96 4,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hình 3: Mức độ xói – bồi bờ biển đảo Phú Quốc giai 

đoạn 1973 – 1979 

Hình 4: Mức độ xói – bồi bờ biển đảo Phú Quốc giai 

đoạn 1979 – 1992 
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Hình 5: Mức độ xói – bồi bờ biển đảo Phú Quốc 

giai đoạn 1992 - 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 6: Mức độ xói – bồi bờ biển đảo Phú Quốc 

giai đoạn 2001 - 2005 

3.2. Đánh giá chung về diện tích và 

tốc độc bồi xói qua các giai đoạn 

Diện tích b i hầu h t thấ   ơn  iện tích 

xói lở   a      iai đ  n, trừ  iai đ  n 2001 - 

2005. Tín     n  iai đ  n 1973 − 2010, diện 

tích b i t  thấ   ơn  iện tích xói lở gần 3 lần 

(b i khoảng 1 km
2
, xói lở gần 3 km

2
). 

Tố  độ b i t  và xói lở c a  iai đ  n 

1992 - 2001 là thấp nhất v i tố  độ b i t  và 

xói lở là khoản  2  é  n  . Sa  đó     iai 

đ  n 1973 -  979,   n    a   nh cho thấy 

 r n   iai đ  n nh n  n    ần đ   200  - 

2005 và 2005 - 2010 tố  độ b i t  và xói lở 

n      n    n ,   i tố  độ b i t  trung bình 

c a 2  iai đ  n từ 4,83 – 5,44  é  n  ,  r n  

  i đó  ố  độ xói lở là 4,07 – 4,39  é  n  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7: Mức độ xói – bồi bờ biển đảo Phú Quốc 

giai đoạn 2005 - 2010 
 

4. KẾT LUẬN 

Phân tích bi n đổi đ ờng bờ các giai 

đ  n (1973 - 2010) cho thấy diện tích b i 

t  thấ   ơn  iện tích xói lở gần 3 lần (diện 

tích b i khoảng 1 km
2
,  r n    i đó  iện 

tích xói lở gần 3 km
2
). Qua tính toán qua 

tất cả      iai đ  n   n        ấy trong 

  n   ơn 37 n    ố  độ b i t  0,59   n   

thấ   ơn  ố  độ xói lở 0,82   n   (bảng 6) 

Đi u này cho thấy xu th  bi n đổi bờ biển 

chính là xói lở và xói lở đan   iễn ra v i 

tố  độ khác nhau trong một khoảng thời 

gian dài. 
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Bảng 6: Tổng hợp các biến động đường bờ và mực nước biển trong toàn giai đoạn 1973-2010 

Giai đoạn 

Biến động bờ biển  

Bồi tụ Xói lở 

Tốc độ (m/năm) Diện tích (m
2
) Tốc độ (m/năm) Diện tích (m

2
) 

1973-1979 2,31 74,696 -3,59 185,265 

1979-1992 2,01 187,594 -2,46 258,827 

1993-2000 1,88 80,509 -2,16 156,483 

2001-2005 5,44 149,785 -4,07 65,948 

2006-2010 4,83 189,968 -4,39 206,334 

Tổng giai đoạn  0,59 100,537 -0,82 290,840 

 

STUDY COASTAL CHANGE OF PHU QUOC ISLAND FOR THE PERIOD 1973-2010  

Dang Thi Ngoc Thuy
 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present the results of studying coastal change of Phu 

Quoc Island for the period from 1973 to 2010. Main methods used in the study are remote 

sensing and geographic information system (GIS), with the support of the two following 

softwares: ENVI 4.4 and ArcGIS 10. The study used satellite images and topographic maps 

for establishing maps of shoreline change according to 5 small time periods. The results 

show that each the following period 1973 - 1979, 1979 - 1992, 1992 - 2001, 2001 - 2005 

and 2005 – 2010 has the trend of coastline change as follows: erosion, erosion, erosion, 

accretion and accretion. Thus, the overall trend for the period 1973 - 2010 is erosion, with 

the erosion speed of 0.82 m/year. And the total erosion area is nearly 3 times of the total 

accretion area during this period. 
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